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1 Soulinthone SINTHIP 18/03/2000 Saravanh Nam Lào 2018 Khá 10385 385/2018

2 Olai THONGMANY 10/10/1998 Saravanh Nam Lào 2018 Giỏi 10386 386/2018

3 Inpone OUANKHOTH 16/04/1999 Saravanh Nam Lào 2018 Khá 10387 387/2018

4 Phaithong SONETHONGKHAM 10/12/1997 Saravanh Nam Lào 2018 Khá 10388 388/2018

5 Souny OUTSILIVANH 04/03/1998 Saravanh Nam Lào 2018 Khá 10389 389/2018

6 Chemchoula SYCHANTHONGTHIP 01/10/1996 Savannakhet Nam Lào 2018 Giỏi 10390 390/2018

7 Lamphone CHANHEUANGSY 16/10/1998 Savannakhet Nữ Lào 2018 Khá 10391 391/2018

8 Vilailak LUENAM 15/01/1998 Savannakhet Nữ Lào 2018 Xuất sắc 10392 392/2018

9 Ky THEPPHONEXAI 27/07/1999 Savannakhet Nam Lào 2018 Giỏi 10393 393/2018

10 Phongsavanh KEOVONGSA 06/05/1998 Savannakhet Nam Lào 2018 Xuất sắc 10395 394/2018

Danh sách này gồm có 10 học viên
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